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1. Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức
điều tra thống kê xây dựng phương án
điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều
tra thống kê và tổng hợp, phân tích,
đánh giá kết quả điều tra thống kê theo
phương thức khoán...

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và
lập mẫu phiếu điều tra thống kê: 15.000.000 đồng.
b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều
tra thống kê (cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh):
7.000.000 đồng.

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và
lập mẫu phiếu điều tra thống kê: Tối đa 20 triệu
đồng.
b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả
điều tra thống kê (cơ quan điều tra thống kê cấp
tỉnh): Tối đa 10 triệu đồng.

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu
phiếu điều tra thống kê: Tối đa 30 triệu đồng.
b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra
thống kê (cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh): Tối đa 10
triệu đồng.

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập
mẫu phiếu điều tra thống kê: 30.000.000 đồng.
b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra
thống kê (cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh):
10.000.000 đồng.
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2. Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho
điều tra viên thống kê theo quyết định
của cấp có thẩm quyền

Quy định như Khoản 2 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

- Viết giáo trình: 45.000 đồng/trang chuẩn
- Chi sửa chữa và biên tập tổng thể: 25.000
đồng/trang chuẩn
- Chi thẩm định nhận xét: 20.000 đồng/trang
chuẩn

Quy định như Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 2 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

3 Chi in tài liệu hướng dẫn
Quy định như Khoản 3 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 3 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 3 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

4 Chi tập huấn nghiệp vụ
Quy định như Khoản 4 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 4 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 4 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

5 Chi tiền công
Quy định như Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 
109/2016/TT-BTC

a) Tiền công thuê ngoài: 130.000 
đồng/người/ngày, người dẫn đường bằng 70% 
mức chi trên
b)Thuê công chức Văn phòng - Thống kê xã  hỗ 
trợ, bằng 50% mức chi tại mục a
c) Tiền công thuê điều tra chuyên sâu: Bằng 
50% mức chi tại mục a

Quy định như Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 
109/2016/TT-BTC

6 Chi cho công tác kiểm tra, giám sát
Quy định như Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 
109/2016/TT-BTC

Không quy định tại Nghị quyết, áp dụng theo 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 
109/2016/TT-BTC
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7 Chi cho đối tượng cung cấp thông tin

a) Đối với cá nhân
- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 30.000 đồng/phiếu.
- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 35.000
đồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/phiếu.
c) Đối với tổ chức:
- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 70.000 đồng/phiếu
- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 90.000
đồng/phiếu
- Trên 40 chỉ tiêu: 100.000 đồng/phiếu
Cơ quan, đơn vị của nhà nước mức chi bằng 50%
mục b

a) Đối với cá nhân
- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 40.000 đồng/phiếu.
- Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 50.000
đồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 đồng/phiếu.
c) Đối với tổ chức:
- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 85.000 đồng/phiếu
- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 100.000
đồng/phiếu
- Trên 40 chỉ tiêu: 115.000 đồng/phiếu
Cơ quan, đơn vị của nhà nước mức chi bằng
50% mục b

a) Đối với cá nhân
- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: Tối đa 40.000 đồng/phiếu.
- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: Tối đa 50.000 đồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: Tối đa 60.000 đồng/phiếu.
b) Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của
Nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định)
- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: Tối đa 85.000 đồng/phiếu.
- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: Tối đa 100.000 đồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: Tối đa 115.000 đồng/phiếu.
Căn cứ vào hình thức cung cấp thông tin, cơ quan chủ trì tổ
chức điều tra thống kê quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù
hợp. Trường hợp đối tượng cung cấp thông tin là các cơ quan,
đơn vị của Nhà nước mức chi hỗ trợ cung cấp thông tin bằng
50% mức chi quy định tại Mục  b

a) Đối với cá nhân
- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu:  40.000 đồng/phiếu.
- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 đồng/phiếu.
b) Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị
của Nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định)
- Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu:  85.000 đồng/phiếu.
- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 100.000 đồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: 115.000 đồng/phiếu.
Căn cứ vào hình thức cung cấp thông tin, cơ quan chủ trì
tổ chức điều tra thống kê quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho
phù hợp. Trường hợp đối tượng cung cấp thông tin là các
cơ quan, đơn vị của Nhà nước mức chi hỗ trợ cung cấp
thông tin bằng 50% mức chi quy định tại Mục  b

8 Chi vận chuyển tài liệu điều tra
Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư
số 109/2016/TT-BTC (mức khoán xăng xe bằng 0,2
lít/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính)

Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Thông
tư số 109/2016/TT-BTC (mức khoán xăng xe tối đa
0,2 lít/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính)

Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC (mức khoán xăng xe tối đa 0,15 lít/km tính
theo khoảng cách địa giới hành chính)

Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC (mức khoán xăng xe bằng 0,2 lít/km
tính theo khoảng cách địa giới hành chính)

9 Chi xử lý kết quả điều tra

- Khoán tiền công xử lý kết quả điều tra bằng 7% 
tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số 
liệu
- Quy định cụ thể về xây dựng phần mềm, cơ sở 
dữ liệu liên quan đến hoạt động điều tra, thống kê

Khoán tiền công xử lý kết quả điều tra bằng 7% 
tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập 
số liệu

- Khoán tiền công xử lý kết quả điều tra không quá 7% 
tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số liệu
- Quy định cụ thể về xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu 
liên quan đến hoạt động điều tra, thống kê

- Khoán tiền công xử lý kết quả điều tra không quá 
7% tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số 
liệu
- Quy định cụ thể về xây dựng phần mềm, cơ sở dữ 
liệu liên quan đến hoạt động điều tra, thống kê

10
Chi biên soạn ấn phẩm điều tra thống
kê

Quy định như Khoản 10 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Không quy định tại Nghị quyết, áp dụng theo 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 10 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 10 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC
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11 Chi công bố điều tra kết quả thống kê
Quy định như Khoản 11 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Không quy định tại Nghị quyết, áp dụng theo 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 11 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 11 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

12 Các khoản chi khác
Quy định như Khoản 12 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Không quy định tại Nghị quyết, áp dụng theo 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 12 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 12 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC, có cập nhật quy định cụ thể của
địa phương về chế độ hội nghị, tiếp khách

13 Chi điều tra thử 
Quy định như Khoản 13 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC

Không quy định tại Nghị quyết, áp dụng theo 
Thông tư số 109/2016/TT-BTC

Quy định như Khoản 13 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-
BTC

Quy định như Khoản 13 Điều 3 Thông tư số
109/2016/TT-BTC
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